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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

STT  Họ tên 

Ngày, 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ  

Nghề ngiệp 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Học 

vị 

học 

hàm 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

 

Lê Văn Dũng 25/8/1967 Nam Việt Nam Kinh 
Công 

giáo 

An Đồng, An 

Hải, Hải Phòng. 

 

Cây Dâu, 

Hiếu Liêm, 
10/12     

CHT  Nông dân 

Cây Dâu 

 

Cây Dâu, 

Hiếu Liêm 
    

 

2 

 

Nguyễn Huỳnh Đức 03/2/1954 Nam Việt Nam Kinh 
Cao 

Đài 
Long An 

Chánh Hưng, 

Hiếu Liêm 

 

 

5/12     
CHT  Nông dân 

Chánh Hưng 

Chánh 

Hưng, Hiếu 

Liêm 

   

 

 

3 
 

Nguyễn Thị Hiền 2/6/1987 Nữ Việt Nam Kinh 
Công 

giáo 

Kim Bình, Kim 

Bảng,  Hà Nam 

Tân Định, 

Bắc Tân 

Uyên, 

12/12 
Đại học 

QTKD 
  Anh-B  

Công chức Lao 

động Thương 

binh xã hội 

UBND xã 

Hiếu Liêm 
5/11/2015 

ĐB. HĐND xã 

2016-2021 
TC 

 

 

4 

 

Cao Trọng Hiếu 4/01/1996 Nam Việt Nam Kinh không 
Thạnh Phú, Thới 

Thạnh, Bến Tre. 

Chánh Hưng, 

Hiếu Liêm 
12/12 

Trung cấp 

QTKD 
   

Hội viên CCB 

Chánh Hưng 

ấp Chánh 

Hưng, xã 

Hiếu Liêm 

22/8/2016   

 

 

 

5  

Nguyễn Minh Hoàng 11/12/1985 Nam Việt Nam Kinh không 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cây Dừng, 

Hiếu Liêm 
12/12 

Đại học 

Luật 
 

Trung 

cấp 
 Bí thư xã Đoàn 

UBND xã 

Hiếu Liêm 
27/9/2012 

ĐB. HĐND xã 

2016-2021 
TC 

 

 

6 

 

Phạm Thị Ngân 08/5/1991 Nữ Việt Nam Kinh không 

Khánh Hồng, 

Yên Khánh, 

Ninh Bình 

Cây Dừng, 

Hiếu Liêm, 
12/12 

Đại học 

văn học 
 Sơ cấp Anh-B Thư ký Đảng ủy 

UBND xã 

Hiếu Liêm 
3/5/2017   

 

 

7 
 

Lê Công Ngọc 1972 Nam Việt Nam Kinh không 

Quảng Nhân, 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa 

Cây Dừng, 

Hiếu Liêm, 
9/12     

Trưởng ấp 

Cây Dừng 

ấp Cây 

Dừng, xã 

Hiếu Liêm 

 
ĐB. HĐND xã 

2016-2021 
TC 

 

8 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
11/01/198

1 
Nam Việt Nam Kinh không 

Lạc An, 

Bắc Tân Uyên, 

Lạc An, 

Bắc Tân 

Uyên 

12/12 

Đại học  

Kinh tế 

Chính trị 

 
Cao 

cấp 
Anh-B 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

UBND xã 

Hiếu Liêm 
7/10/2010 

ĐB. HĐND xã 

2011-2021 
TC 


